
TBA 

phụ tải

Đường dây 

trung áp

I Khu vực TP. Buôn Ma Thuột

T143A

T146A

T367

3
Trụ sở Thành ủy - HĐND - UBND 

TP Buôn Ma Thuột

01 Lý Nam Đế, Tp. Buôn 

Ma Thuột
T64M ĐD478BMT

4
Trụ sở Vụ địa phương II thuộc Uỷ 

ban dân tộc

135 Lê Thánh Tông, Tp. 

Buôn Ma Thuột
T231 ĐD473BMT

T145

T178A

6
Tiểu đoàn 303 - Bộ chỉ huy Quân 

sự tỉnh Đắk Lắk

Xã Hòa Xuân, Tp. Buôn 

Ma Thuột
T9 ĐD475CJU

7
Trụ sở Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh Đắk Lắk

257 Phan Bội Châu, Tp. 

Buôn Ma Thuột
T136M ĐD477BMT

8
Trụ sở Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh Đắk Lắk

258 Phan Bội Châu, Tp. 

Buôn Ma Thuột
T135M ĐD477BMT

9

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 

tỉnh Đắk Lắk (Sở chỉ huy tiền 

phương TN01-BTLBĐ Biên 

Phòng)

Hẻm 35 Nguyễn Văn Linh, 

phường Tân An, Tp. Buôn 

Ma Thuột

T140M ĐD473HT

10
Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự thành 

phố Buôn Ma Thuột

03 Nguyễn Tất Thành, Tp. 

Buôn Ma Thuột
T112A ĐD478BMT

11 Trụ sở Công an tỉnh Đắk Lắk
58 -60 Nguyễn Tất Thành, 

Tp. Buôn Ma Thuột

T89, 

T348
ĐD473BMT

12
Phòng Cảnh sát phòng cháy và 

chữa cháy - Công an tỉnh Đắk Lắk 

Khối 7, phường Tân Lợi, 

Tp. Buôn Ma Thuột
T375M ĐD473HT

13

Trung tâm công nghệ thông tin và 

Truyền thông tỉnh Đắk Lắk (thuộc 

Sở thông tin và Truyền thông Đắk 

Lắk)

Số 08 Lý Thái Tổ, Tp. 

Buôn Ma Thuột

T229, 

T441
ĐD471BMT

14
Trung tâm phục vụ hành chính 

công tỉnh Đắk Lắk

09 Nguyễn Tất Thành, Tp. 

Buôn Ma Thuột
T100 ĐD473BMT

15 Trung tâm phát triển công nghệ cao
K9-Tân Lợi, Tp. Buôn Ma 

Thuột
T151M ĐD475HT

16 Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên
84 Phạm Hùng, Tp. Buôn 

Ma Thuột
T100M ĐD473HT

ĐD475BMT

ĐD475BMT

Trụ sở HĐND - UBND tỉnh Đắk 

Lắk 

Trụ sở Tỉnh uỷ Đắk Lắk

09 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma 

Thuột
T378 ĐD478BMT

Ghi chú

14 - 16 Lê Duẩn, Tp. Buôn 

Ma Thuột

04 - 08 Mai Hắc Đế, Tp. 

Buôn Ma Thuột

Phụ lục

(Kèm theo Công văn số:        /SCT-QLNL ngày       /01/2023 của Sở Công Thương Đắk Lắk)

 DANH SÁCH KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN QUAN TRỌNG ƯU TIÊN CẤP ĐIỆN NĂM 2023

2

TT Tên khách hàng Địa chỉ

Nguồn cấp điện

5
Trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

Đắk Lắk

1
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TBA 

phụ tải

Đường dây 

trung áp

Ghi chúTT Tên khách hàng Địa chỉ

Nguồn cấp điện

17 Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên
59 Hai Bà Trưng, Tp. Buôn 

Ma Thuột
T77M ĐD475BMT

20
Bệnh viện Trường Đại học Tây 

Nguyên

567 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma 

Thuột
T153 ĐD471ETAM

21
Bệnh viện Đa khoa thành phố 

Buôn Ma Thuột

62 Nguyễn Đình Chiểu, Tp. 

Buôn Ma Thuột
T215 ĐD473BMT

22 Bệnh viện y học cổ truyền Đắk Lắk
07 Nguyễn Chí Thanh, Tp. 

Buôn Ma Thuột

T180, 

T459
ĐD476BMT

23 Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh
17 Nguyễn Chí Thanh, Tp. 

Buôn Ma Thuột

T292, 

T293
ĐD476BMT

24 Bệnh viện Đa khoa Cao Nguyên
43 Ngô Gia Tự - Tp. Buôn 

Ma Thuột

T304, 

T305
ĐD471BMT

25 Bệnh viện Nhi Đức Tâm

Tổ 1, khối 7,Đường 10 

Tháng 3, Tân Lợi, Tp. 

Buôn Ma Thuột

T123M ĐD473HT

26
Đài Phát thanh và Truyền hình 

Đắk Lắk

34 Phạm Hùng, Tp. Buôn 

Ma Thuột
T96M ĐD473HT

27
Đài Phát thanh và Truyền hình 

Đắk Lắk

01 Nguyễn Tất Thành, Tp. 

Buôn Ma Thuột
T111A ĐD478BMT

T37E

T121

T163E

T275E

T276E

29
Cơ quan thường trú Đài tiếng nói 

Việt Nam (Khu vực Tây Nguyên)

19A Lê Duẩn, Tp. Buôn 

Ma Thuột
T79A ĐD475BMT

30

Ban truyền hình tiếng dân tộc - Đài 

Truyền hình Việt Nam (Khu vực 

Tây Nguyên)

09 Trường Chinh, Tp. 

Buôn Ma Thuột
T180M ĐD478BMT

31 Báo Đắk Lắk
23 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma 

Thuột
T143A ĐD475BMT

32
Cơ quan Thường trú Báo Quân đội 

tại Đắk Lắk

19 Mai Hắc Đế, Tp. Buôn 

Ma Thuột
T144A ĐD475BMT

70 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma 

Thuột
T83A ĐD475BMT

19

61 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma 

Thuột
T83A ĐD475BMT

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây 

Nguyên

18

651 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma 

Thuột
Đài phát sóng khu vực Tây Nguyên28 ĐD471ETAM

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Đắk Lắk

ĐD475BMT

77-79 Lê Duẩn, Tp. Buôn 

Ma Thuột
T83A ĐD475BMT

72 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma 

Thuột
T83A ĐD475BMT

Số 184 Trần Quý Cáp, Tp. 

Buôn Ma Thuột

T289, 

T290
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TBA 

phụ tải

Đường dây 

trung áp

Ghi chúTT Tên khách hàng Địa chỉ

Nguồn cấp điện

33
Viễn thông Đắk Lắk - Tập đoàn 

Bưu chính Viễn thông Việt Nam 

06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma 

Thuột
T71A ĐD478BMT

16 Trường Chinh, Tp. 

Buôn Ma Thuột
T481 ĐD473BMT

35
Đài dẫn bay _ Cảng hàng không 

Buôn Ma Thuột

194 Đinh Tiên Hoàng, Tp. 

Buôn Ma Thuột
T101A ĐD478BMT

36 Công ty Quản lý bay miền Nam
Thôn 3 xã Hoà Thắng, Tp. 

Buôn Ma Thuột
T511 ĐD472BMT

T40 ĐD474BMT

T41 ĐD474BMT

T136 ĐD472HT

T144 ĐD472HT

T145 ĐD472HT

T146 ĐD472HT

T147 ĐD472HT

T148 ĐD472HT

T150 ĐD474BMT

T151 ĐD474BMT

T152 ĐD474BMT

T153 ĐD474BMT

T154 ĐD474BMT

T155 ĐD474BMT

T177 ĐD474BMT

T174 ĐD474BMT

T163 ĐD474BMT

T162 ĐD474BMT

T143 ĐD472HT

T138 ĐD472HT

T161 ĐD474BMT

38

Công ty Cổ phần cấp nước Đắk 

Lắk (Trạm bơm Ea Chu Cap cấp 

nước sinh hoạt khu vực Tp. Buôn 

Ma Thuột và xã Ea Ktur, huyện Cư 

Kuin)

Xã Hòa Thắng, Tp. Buôn 

Ma Thuột
T344 ĐD472HT

39

Công ty Cổ phần cấp nước Đắk 

Lắk (Trạm bơm cấp nước sinh hoạt 

tại khu vực xã Hoà Thắng, 

TPBMT)

Xã Hoà Thắng, Tp. Buôn 

Ma Thuột
T196 ĐD472BMT

40

Công ty Cổ phần cấp nước Đắk 

Lắk (Các trạm bơm cấp nước sinh 

hoạt tại khu vực phường Tân An, 

TPBMT)

Phường Tân An, Tp. Buôn 

Ma Thuột
T178 ĐD476BMT

Xã Hoà Đông, huyện 

Krông Pắc
37

Công ty Cổ phần cấp nước Đắk 

Lắk (Các trạm bơm cấp nước sinh 

hoạt tại khu vực Hoà Đông, Krông 

Pắc và TPBMT)

ĐD473BMT

34

Trung tâm mạng lưới Mobifone 

miền Trung - CN Tổng Công ty 

Viễn thông MobiFone

16 Trường Chinh, Tp. 

Buôn Ma Thuột
T235
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TBA 

phụ tải

Đường dây 

trung áp

Ghi chúTT Tên khách hàng Địa chỉ

Nguồn cấp điện

T9M

T10M

T11M

T12M

T13M

T14M

T15M

T128

T129

T130

 T131

43

Công ty Cổ phần cấp nước Đắk 

Lắk (Trạm bơm cấp nước sinh hoạt 

khu vực phường Ea Tam, TPBMT)

Phường Ea Tam, Tp. Buôn 

Ma Thuột
T112E ĐD471ETAM

44 Bện viện Lao - Phổi tỉnh Đắk Lắk 
Số 136 Nguyễn Thị Định, 

Thành phố Buôn Ma Thuột
T195M ĐD477BMT

45
Trung tâm huấn luyện của Công an 

tỉnh 

33 Hà Huy Tập, Thành phố 

Buôn Ma Thuột
T99M ĐD473HT

46
Trung Đoàn cảnh sát cơ động Tây 

Nguyên

Km 06, phường Tân Hòa, 

TP Buôn Ma Thuột
T113 ĐD474BMT

47
Trung Tâm điều dưỡng người có 

công

TDP 12 - phường Tân An, 

TP Buôn Ma Thuột
T147M ĐD474HT

48
Thao trường 559, Ban chỉ huy 

quân sự Thành phố Buôn Ma Thuột

Xã CưEbur, TP Buôn Ma 

Thuột
T170M ĐD475BMT

49 Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk

Km 4, Tỉnh lộ 1, phường 

Thành Nhất, Tp. Buôn Ma 

Thuột

T195M ĐD477BMT

50
Bệnh viện Đại học Y dược Buôn 

Ma Thuột

Số 298 Hà Huy Tập, 

phường Tân An, Tp. Buôn 

Ma Thuột

T472, 

T470M
ĐD473HT

51 Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột
Thôn 3, xã Hoà Thắng, Tp. 

Buôn Ma Thuột

T197, 

T286
ĐD42BMT

52 Bệnh viện mắt Tây Nguyên
Số 309 Ngô Quyền, Tp. 

Buôn Ma Thuột
T330 ĐD471BMT

53 Viện Quân Y 48
121 Hùng Vương, Tp. 

Buôn Ma Thuột
T108A ĐD478BMT

II Khu vực Thị xã Buôn Hồ

1 Trụ sở Thị ủy Thị xã Buôn Hồ
Phường An Lạc, thị xã 

Buôn Hồ
T67H ĐD477T2.KBU

2
Trụ sở HĐND - UBND Thị xã 

Buôn Hồ

Phường An Lạc, thị xã 

Buôn Hồ
T107H ĐD477T2.KBU

42

Công ty cổ phần cấp nước Đắk Lắk 

(Các trạm bơm cấp nước sinh hoạt 

tại khu vực Sân bay, TPBMT)

ĐD475KNA

41

Công ty Cổ phần cấp nước Đắk 

Lắk (Các trạm bơm cấp nước sinh 

hoạt tại khu vực Đạt Lý, xã Hoà 

Thuận, TPBMT)

ĐD472HT
Xã Hòa Thuận, Tp. Buôn 

Ma Thuột

Xã Hoà Thắng, Tp. Buôn 

Ma Thuột
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TBA 

phụ tải

Đường dây 

trung áp

Ghi chúTT Tên khách hàng Địa chỉ

Nguồn cấp điện

3 Ban Chỉ huy Quân sự TX Buôn Hồ
Phường An Bình, thị xã 

Buôn Hồ
T68H ĐD477BHO

T152H ĐD473BHO

T215H ĐD473BHO

T216H ĐD473BHO

5 Bệnh viện Đa khoa TX Buôn Hồ
Phường An Lạc, thị xã 

Buôn Hồ
T111H ĐD477T2.KBU

T194H ĐD477T2.KBU

T195H ĐD477T2.KBU

T90H ĐD477T2.KBU

T91H ĐD477T2.KBU

T227H, 

T229H, 

T230H, 

T231H, 

T232H, 

T233H, 

T234H, 

T235H 

ĐD475BHO

T246H ĐD477BHO

10
Công ty cổ phần cấp nước Đắk Lắk 

(Các trạm bơm nước sinh hoạt)

Phường Bình Tân, thị xã 

Buôn Hồ
T247H ĐD477BHO

11
Công ty cổ phần cấp nước Đắk Lắk 

(Các trạm bơm nước sinh hoạt)

Phường Bình Tân, thị xã 

Buôn Hồ
T225H ĐD473BHO

III Khu vực các huyện 

III.1 Huyện Cư M'gar

T105 ĐD472CMG

T23 ĐD473CMG

T105 ĐD472CMG

T23 ĐD473CMG

3 Trung tâm y tế huyện Cư M’gar

78, Cách Mạng Tháng 8, 

thị trấn Quảng Phú, huyện 

Cư M’gar

T454 ĐD472CMG

T20C

T29C

T30C
ĐD471HT

4
Đài Phát thanh và Truyền hình 

Đắk Lắk (Trạm thu phát sóng)
Đèo Hà lan, thị xã Buôn Hồ

6
Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa 

khoa Hoà Bình
T82H ĐD475BHO

2
Trụ sở HĐND - UBND huyện Cư 

M’gar

134, Hùng Vương, thị trấn 

Quảng Phú

4

Công ty cổ phần cấp nước Đắk Lắk 

(Các Trạm bơm/Giếng khoan 

GK3, GK5, GK6, GK8, GK10, 

GK11 cấp nước sinh hoạt huyện 

Cư M’gar)

Thị trấn Ea Pốk, huyện Cư 

M'gar

9
Công ty cổ phần cấp nước Đắk lắk 

(Các trạm bơm nước sinh hoạt)

Phường Thống Nhất, thị xã 

Buôn Hồ

1 Trụ sở Huyện ủy huyện Cư M’gar
138, Hùng Vương, thị trấn 

Quảng Phú

7

Trung tâm nước sạch và vệ sinh 

môi trường nông thôn (trạm bơm 

nước sinh hoạt) 

Xã Ea Đrông, thị xã Buôn 

Hồ

8

Trung tâm nước sạch và vệ sinh 

môi trường nông thôn (trạm bơm 

nước sinh hoạt)

Phường Đạt Hiếu, thị xã 

Buôn Hồ

Hùng Vương, phường 

Thiện An, thị xã Buôn Hồ
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TBA 

phụ tải

Đường dây 

trung áp

Ghi chúTT Tên khách hàng Địa chỉ

Nguồn cấp điện

T31C

T33C

T34C

III.2 Huyện Krông Ana

1
Trụ sở Huyện ủy - HĐND - UBND 

huyện Krông Ana

Thị trấn Buôn Trấp, huyện 

krông Ana
T7 ĐD473KNA2

2 Trung tâm y tế huyện Krông Ana
Thị trấn Buôn Trấp, huyện 

krông Ana
T51 ĐD473KNA2

3
Công ty cổ phần cấp nước Đắk Lắk 

(trạm bơm cấp nước sinh hoạt)

Xã Ea Na, huyện Krông 

Ana
T29A ĐD475ETAM

4
Công ty cổ phần cấp nước Đắk Lắk 

(Trạm bơm cấp nước sinh hoạt)

Xã Ea Na, huyện Krông 

Ana
T30A ĐD475ETAM

5 Công an huyện Krông Ana
Thị trấn Buôn Trấp, huyện 

krông Ana
T80 ĐD473KNA2

6
Ban Chỉ huy Quân sự huyện Krông 

Ana

TDP6, Thị trấn Buôn Trấp, 

huyện krông Ana
T137 ĐD473KNA2

III.3 Huyện Krông Búk

1
Trụ sở Huyện ủy - HĐND - UBND 

huyện Krông Buk

Xã Chư Kbô, huyện Krông 

Buk
T187KB ĐD476T2.KBU

T136KB, 

 

T137KB, 

 T138KB

ĐD475T2.KBU

T113KB ĐD477T2.KBU

T115KB ĐD473T2.KBU

Xã Ea Sin, huyện Krông 

Buk
T251KB ĐD476T2.KBU

3 Trung tâm y tế huyện Krông Buk
Xã Cư Né, huyện Krông 

Buk
T211KB ĐD476T2.KBU

III.4 Huyện Krông Năng

1
Trụ sở Huyện ủy - HĐND - UBND 

huyện Krông Năng

Thị trấn Krông Năng, 

huyện Krông Năng
T230N ĐD474T2.KBU

2 Trung tâm y tế huyện Krông Năng
Thị trấn Krông Năng, 

huyện Krông Năng
T56N ĐD474T2.KBU

3 Công an huyện Krông năng
Thị trấn Krông Năng, 

huyện Krông Năng
T58N ĐD474T2.KBU

4
Ban Chỉ huy Quân Sự huyện

Krông Năng

Thị trấn Krông Năng, 

huyện Krông Năng
T362N ĐD474T2.KBU

ĐD471HT

Công ty cổ phần cấp nước Đắk Lắk 

(Trạm bơm nước sinh hoạt)

Xã Pơng Drang, huyện 

Krông Buk
2

4

Công ty cổ phần cấp nước Đắk Lắk 

(Các Trạm bơm/Giếng khoan 

GK3, GK5, GK6, GK8, GK10, 

GK11 cấp nước sinh hoạt huyện 

Cư M’gar)

Thị trấn Ea Pốk, huyện Cư 

M'gar
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TBA 

phụ tải

Đường dây 

trung áp

Ghi chúTT Tên khách hàng Địa chỉ

Nguồn cấp điện

5
Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk 

Lắk (trạm bơm cấp nước sinh hoạt)

Xã Phú Lộc, huyện Krông 

Năng
T360 ĐD474T2.KBU

6
Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk 

Lắk (trạm bơm cấp nước sinh hoạt)

Thị trấn Krông Năng, 

huyện Krông Năng
T361 ĐD474T2.KBU

III.5 Huyện Ea H'leo

1
Trụ sở Huyện ủy - HĐND - UBND 

huyện Ea H’leo

Thị trấn Ea Đrăng, huyện 

Ea H’leo
T44E ĐD477EHL

2 Trung tâm y tế huyện Ea H’leo
Thị trấn Ea Đrăng, huyện 

Ea H’leo
T150E ĐD477EHL

3 Trụ sở Công an huyện Ea H'leo 
Thị trấn Ea Đrăng, huyện 

Ea H’leo
T369E ĐD471EHL

4

Trung tâm nước sạch và vệ sinh 

môi trường nông thôn (trạm bơm 

nước sinh hoạt) 

Thị trấn Ea Đrăng, huyện 

Ea H’leo
T109E ĐD471EHL

5

Trung tâm nước sạch và vệ sinh 

môi trường nông thôn (trạm bơm 

nước sinh hoạt) 

Thị trấn Ea Đrăng, huyện 

Ea H’leo
T198E ĐD477EHL

III.6 Huyện Krông Pắc

1
Trụ sở  Huyện uỷ - HĐND - 

UBND huyện Krông Pắc

305 Giải Phóng, TT. Phước 

An, huyện Krông Pắc
T351 ĐD478KRP

2 Trung tâm y tế huyện Krông Pắc
147 Lê Duẩn, TT. Phước 

An, huyện Krông Pắc
T83 ĐD474KRP

3

Phòng khám đa khoa 719 (đơn vị 

trực trực thuộc TT Y tế huyện 

Krông Pắc) 

Thôn 8A, Xã Ea Kly, 

huyện Krông Pắc
T13P ĐD471E49

4

Trung tâm nước sạch và vệ sinh 

môi trường nông thôn (trạm bơm 

nước sinh hoạt khu vực xã Ea Phê)

Thôn Phước Lộc 2, xã Ea 

Phê, huyện Krông Pắc
T133 ĐD482KRP

5

Trung tâm nước sạch và vệ sinh 

môi trường nông thôn (trạm bơm 

nước sinh hoạt khu vực xã Vụ Bổn)

Xã Vụ Bổn, huyện Krông 

Pắc
T233 ĐD478KRP

6
Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk 

Lắk (trạm bơm cấp nước sinh hoạt)

546 Giải Phóng, Phước An, 

huyện Krông Pắc
T55 ĐD472KRP

7 Công an huyện Krông Pắc
TDP6, TT. Phước An, 

huyện Krông Pắc
T2 ĐD474KRP

8
Ban Chỉ huy Quân sự huyện Krông 

Pắc

TDP2, TT. Phước An, 

huyện Krông Pắc
T338 ĐD474KRP

III.7 Huyện Ea Kar
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TBA 

phụ tải

Đường dây 

trung áp

Ghi chúTT Tên khách hàng Địa chỉ

Nguồn cấp điện

1
Trụ sở Huyện ủy - HĐND - UBND 

huyện Ea Kar

Khối 2, TT. Ea Kar, huyện 

Ea Kar
T139K ĐD472EKA

2 Trung tâm y tế huyện Ea Kar
Khối 2, TT. Ea Kar, huyện 

Ea Kar
T84K ĐD472EKA

3 Bệnh viện Đa khoa khu vực 333
Thôn 1, xã Ea Đar, huyện 

Ea Kar
T287K ĐD473EKA

4 Công an huyện Ea Kar
Thôn 9, xã Eadar, huyện 

Eakar
T481K ĐD474EKA

5 Công ty Cổ phần cấp nước Đắk Lắk
Thôn Chư Cúc, xã Ea 

Kmut, huyện Ea Kar
T480K ĐD471EKA

6 Công ty Cổ phần cấp nước Đắk Lắk
TDP1 , TT Ea Kar, huyện 

Ea Kar
T437K ĐD472EKA

7
Trung tâm nước sạch và vệ sinh 

môi trường nông thôn
Xã Ea Ô, huyện Ea Kar T321K ĐD472EKA

8
Trung tâm nước sạch và vệ sinh 

môi trường nông thôn.
Xã Cư Elang, huyện Ea Kar T316K ĐD472EKA

9
Trung tâm nước sạch và vệ sinh 

môi trường nông thôn
Xã Cư Bông, huyện Ea Kar T58K ĐD474EKA

III.8 Huyện M'Đrăk

1
Trụ sở Huyện ủy - HĐND - UBND 

huyện M’Đrăk

Thị trấn M’Drăk, huyện 

M’Drăk
T2R ĐD373EKA

2 Trung tâm y tế huyện M’Đrăk
Thị trấn M’Drăk, huyện 

M’Drăk
T73 ĐD472F18

3 Trại giam Đắc Tân
Thôn 1 xã Ea Pin, huyện 

M’Drăk

T10R, 

T15R, 

T18R, 

T13R

ĐD373EKA

III.9 Huyện Cư Kuin

T82

T83

2 Trung tâm y tế huyện Cư Kuin
Thôn 10, xã Ea Ktur, huyện 

Cư Kuin
T86 ĐD475KNA

T219

T223

Buôn Kmar, xã Ea Bhôk, 

huyện Cư Kuin

T229, 

T230
ĐD473KNA

III.10 Huyện Krông Bông

1
Trụ sở Huyện ủy - HĐND - UBND 

huyện Krông Bông

TT. Krông Kmar, huyện 

Krông Bông
T1 ĐD473KBO

2 Trung tâm y tế huyện Krông Bông
TT. Krông Kmar, huyện 

Krông Bông
T34 ĐD473KBO

3
Nhà máy nước sạch - UBND Xã 

Cư Kty

Xã Cư Kty, huyện Krông 

Bông
T101 ĐD475KBO

Công ty TNHH cấp nước Buôn Ma 

Thuột (Các trạm bơm cấp nước 

liên xã huyện Cư Kuin và bổ trợ 

nguồn nước sinh hoạt cho thành 

Thôn Kim Châu, xã Dray 

Bhăng, huyện Cư Kuin
ĐD478KNA

3

1
Trụ sở Huyện ủy - HĐND - UBND 

huyện Cư Kuin

Thôn Kim Châu, xã Dray 

Bhăng, huyện Cư Kuin
ĐD473KNA
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TBA 

phụ tải

Đường dây 

trung áp

Ghi chúTT Tên khách hàng Địa chỉ

Nguồn cấp điện

4
Nhà máy nước sạch - UBND Xã 

Cư Kty

Xã Cư Kty, huyện Krông 

Bông
T102 ĐD475KBO

5
Trạm bơm cấp nước sinh hoạt - 

UBND xã Hòa Tân

Thôn 3,  Xã Hòa Tân, 

huyện Krông Bông
T116 ĐD475KBO

III.11 Huyện Lắk

1
Trụ sở Huyện uỷ - HĐND - UBND 

huyện Lăk

02 - 04 - Nơ Trang Lơng - 

TT. Liên Sơn, huyện Lăk
T107 ĐD471F15

2 Hội trường Huyện uỷ Lăk
02 Âu Cơ, TT Liên Sơn, 

huyện Lăk
T2 ĐD471F15

3 Trung tâm y tế huyện Lăk
02 - Phạm Ngọc Thạch - 

TT. Liên Sơn, huyện Lăk
T61 ĐD471F15

4

Trung tâm nước sạch và vệ sinh 

môi trường nông thôn (trạm bơm 

cấp nước sinh hoạt)

Âu Cơ, TT Liên Sơn, 

huyện Lăk
T46 ĐD471F15

III.12 Huyện Buôn Đôn

1
Trụ sở Huyện ủy - HĐND - UBND 

huyện Buôn Đôn

Trung tâm Huyện Buôn 

Đôn
T127 ĐD471F16

2 Trung tâm y tế huyện Buôn Đôn Thôn Ea Duất,  xã Ea Wer T3
ĐD373NM.ĐH

L1

3
Ban Chỉ huy Quân sự huyện Buôn 

Đôn

Thôn Hà Bắc, xã Ea Wer, 

huyện Buôn Đôn

T85, 

T127
ĐD471F16

4 Trụ sở Công an huyện Buôn Đôn
Thôn 15, xã Tân Hòa, 

huyện Buôn Đôn
T126 ĐD471F16

5
Công ty Cổ phần cấp nước Đắk 

Lắk (trạm bơm cấp nước sinh hoạt)

Xã Ea Wer, huyện Buôn 

Đôn
T174 ĐD471F16

6
Công ty Cổ phần cấp nước Đắk 

Lắk (trạm bơm cấp nước sinh hoạt)

Xã Ea Wer, huyện Buôn 

Đôn
T175 ĐD471F16

III.13 Huyện Ea Súp

1
Trụ sở Huyện ủy - HĐND - UBND 

huyện Ea Súp

31 - Lạc Long Quân TT. Ea 

Súp, huyện Ea Súp
T1 ĐD472ESO

2 Trung tâm y tế huyện Ea Súp
265 - Hùng Vương, TT. Ea 

Súp, huyện Ea Súp

T26, 

T128
ĐD472ESO

3 Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ea Súp
Xã Cư M’lan, huyện Ea 

Súp, huyện Ea Súp
T2, T208 ĐD474ESO

4
Công ty Cổ phần cấp nước Đắk 

Lắk (trạm bơm cấp nước sinh hoạt)

Số nhà 69, Thôn 6, TT. Ea 

Súp, huyện Ea Súp
T15 ĐD472ESO

5

Trung tâm nước sạch và vệ sinh 

môi trường nông thôn (trạm bơm 

cấp nước sinh hoạt)

Thôn 14, Ya Tmốt – huyện 

Ea Súp, huyện Ea Súp
T118 ĐD478ESO
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TBA 

phụ tải

Đường dây 

trung áp

Ghi chúTT Tên khách hàng Địa chỉ

Nguồn cấp điện

6

Trung tâm nước sạch và vệ sinh 

môi trường nông thôn (trạm bơm 

cấp nước sinh hoạt)

Thôn 11, Ea Rôk - huyện 

Ea Súp, huyện Ea Súp
T229 ĐD476ESO
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